
Giáo dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hữu Bơm 1 15/7/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không Vũ Gia, Thành phố 

Đà Nẵng
Thôn Lạc Thuận, 

xã Tánh Linh 12/12 Đại học 
kinh tế Cao cấp Anh văn 

B

Phó Bí thư, 
Chủ tịch 
UBND

UBND xã Nghị 
Đức 14/12/1998

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

2 Hồ Thị Mai Huệ 1 22/8/1962 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

xã Xuân Phú, 
Thành phố Đà 

Nẵng

Xóm 3 thôn 1, 
xã Nghị Đức 10/10 Sơ cấp Bí thư chi bộ Thôn 1 xã Nghị 

Đức 21/9/2002
Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

3 Hồ Thanh Long 1 19/7/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

xã Xuân Phú, 
Thành phố Đà 

Nẵng

Thôn 1, 
Nghị Đức 12/12

Cử nhân 
Luật Kinh 

tế

Trung 
Cấp

Bậc 3/6
TOEIC

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN,
Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

UBMTTQVN 
xã Nghị Đức 21/12/2010

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XI,  
XII

4 Nguyễn Thanh 
Quang 1 01/01/1984 Nam Việt 

Nam Kinh Không Thành phố Đà 
Nẵng

Thôn Lạc Tín, xã 
Tánh Linh 12/12

Kỹ sư 
CNTĐ; cử 
nhân Luật

Trung 
cấp

Anh Văn 
B

UVBTV, 
Trưởng Ban 

xây dựng đảng, 
Trưởng Ban 

KTNS

Đảng ủy xã 
Nghị Đức 29/8/2014

5 Đỗ Quốc Cường 2 27/10/1982 Nam Việt 
Nam Kinh không xã Yên Từ, tỉnh 

Ninh Bình
Thôn Đức Bình 
3, xã Đồng Kho 12/12 ĐH kinh tế Cao cấp Anh văn 

B

Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra, 
Trưởng Ban 

VHXH HĐND

Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy xã 

Nghị Đức
20/7/2002

6 Trần Hoàng Mẫn 2 27/9/1983 Nam Việt 
Nam Cơ ho Không xã La Dạ, tỉnh Lâm 

Đồng
Thôn La Ngâu 3, 

xã Đồng Kho 12/12 Cử nhân Cao cấp
Bộ đội, Chỉ 

huy trưởng QS 
xã

Ban CHQS xã 
Nghị Đức 25/5/2008

7 Bùi Thị Thịnh 2 15/01/1980 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Thanh Hoá Thôn Đức Bình 

1, xã Đồng Kho 12/12 Cử nhân Xã 
hội học Cao cấp Anh văn 

B

Chủ tịch
UBMTTQVN 

xã

UBMTTQVN 
xã Nghị Đức 28/7/2003

8 Phạm Thị Bích  
Trang 2 14/9/1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Quế Sơn, Thành 
phố Đà nẵng

Thôn 4, xã Nghị 
Đức 12/12 Trung cấp Sơ cấp

Trưởng ban 
công tác Mặt 

trận

Thôn 4, xã 
Nghị Đức 15/3/2013

9 Trần Thị Lưu Vi 2 17/04/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Công 

giáo
xã Đức Phú - 

TPĐN

Thôn Quảng 
Thuận - xã Tánh 

Linh
12/12 Đại học Trung 

cấp
Anh văn 

B

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã Nghị 
Đức 30/8/2013

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

10 Lê Tiến Đông 3 02/6/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quế Sơn, 
Thành phố 
Đà Nẵng

Thôn 5, xã Nghị 
Đức 12/12

Đại học 
Kinh tế 

nông nghiệp

Trung 
Cấp

Anh văn 
B

Phó Ban Văn 
hóa - Xã hội 
HĐND xã

HĐND xã Nghị 
Đức 19/5/2003

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

11 Phan Nhật Hùng 3 01/01/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không

xã Phú Thuận - 
Thành phố Đà 

Nẵng

thôn Huy khiêm 
2- xã Đồng kho 12/12

Đại học 
quản lý đất 
đai; cử nhân 

Luật

 Thạc sĩ 
quản lý 

công
Cao cấp Anh văn 

B

Cán bô, Phó 
Chủ tịch 

UBND xã

UBND xã Nghị 
Đức 21/02/2014

12 Phạm Lâm 3 19/3/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thành phố Đà 

Nẵng
Thôn Lạc Hoá 2, 

xã Tánh Linh 12/12 Cử nhân 
Kinh tế Cao cấp Anh văn 

B

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng uỷ

Đảng uỷ xã 
Nghị Đức 16/12/1999

13 Võ Thị Phượng 3  22/11/1978  Nữ Việt 
Nam Kinh Không

xã Xuân Phú, 
Thành phố Đà 

Nẵng

Thôn 1, xã Nghị 
Đức 12/12 Đại học Sư 

phạm Văn
Phổ 

thông
Anh văn 

B

Giáo viên, Tổ 
trưởng chuyên 

môn

Trường THCS 
Nghị Đức 02/09/2009

Đơn vị 
bầu cử

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND
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Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chúQuê quán Nơi ở 

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày 

vào Đảng 
(nếu có)



1 Nguyễn Hữu Bơm 1 15/7/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không Vũ Gia, Thành phố 

Đà Nẵng
Thôn Lạc Thuận, 

xã Tánh Linh 12/12 Đại học 
kinh tế Cao cấp Anh văn 

B

Phó Bí thư, 
Chủ tịch 
UBND

UBND xã Nghị 
Đức 14/12/1998

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

14 Mai Xuân Giang 4 06/01/1990 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng Trị Thôn Đức Phú 1, 

xã Nghị Đức 12/12 Cử nhân 
Luật

Trung 
Cấp

Anh văn 
B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN, 
Bí thư Đoàn 

thanh niên xã

UBMTTQVN 
xã Nghị Đức 07/5/2012

15 Trần Thanh Giáo 4 28/12/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không Tuyên Bình - 

Quảng Trị
Thôn Đức phú 1, 

xã Nghị Đức 12/12 Sơ cấp Làm nông, 
Trưởng thôn

Thôn Đức Phú 
1, xã Nghị Đức 03/06/2013

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

16 Nguyễn Đăng Lệ 4 02/10/1970 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thanh Hóa Thôn Lạc Hưng 

1, xã Tánh Linh 12/12

Cử nhân 
Hành Chính 

học; cử 
nhân kinh tế 

luật

Cao cấp Anh văn 
B

Cán bộ,
Bí thư Đảng 
uỷ, Chủ tịch 
HĐND xã

Đảng ủy xã 
Nghị Đức 21/01/1998

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

17 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 4 01/03/1981 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Quảng Trị Thôn Đức Phú 2, 
xã Nghị Đức 12/12

Cử nhân 
Luật Kinh 

tế

Trung 
Cấp

Anh văn 
B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN, 
Chủ tịch Hội 

Phụ nữ xã

UBMTTQVN 
xã Nghị Đức 02/9/2007

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

18 Trương Bảy 5 20/08/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thành phố Đà 

Nẵng
Thôn Đức Phú 4, 

xã Nghị Đức 12/12 Chuyên 
khoa I

Trung 
Cấp

Anh văn 
C Phó Giám đốc Trạm y tế xã 

Nghị Đức 12/11/2010 Nhiệm kỳ 
1995-2000

19 Trần Tuấn Duy 5 16/12/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không xã Trà Câu, Quảng 

Ngãi
Thôn Võ Xu 5, 

xã Đức Linh 12/12 Đại học 
Cảnh sát

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Công an, 
Trưởng Công 

an xã

Công an xã 
Nghị Đức 28/01/2011

20 Nguyễn Văn Hòa 5 10/02/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Nam Phước, 
Thành phố Đà 

Nẵng

Thôn Đức 
Phú 2, 

xã Nghị Đức
12/12

Đại học
Kinh tế

 luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Phó Ban Kinh 
tế - Ngân sách 

HĐND xã

HĐND xã Nghị 
Đức 28/8/2000

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

21 Nguyễn Văn  Hoàng 5 02/9/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Không

xã Duy Xuyên, 
Thành phố Đà 

Nẵng

Thôn Đức Phú 4, 
xã Nghị Đức 9/12 Sơ cấp

Kế toán Sơ cấp Trưởng thôn Thôn Đức Phú 
4, xã Nghị Đức 31/12/2008

ĐB HĐND xã 
(từ 2005-

2026)

22 Lê Văn Thiết 5 26/10/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Kỳ Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Đức 
Phú 2, 

xã Nghị Đức
12/12

Đại học 
hành 
chính
 học

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Phó Chủ tịch 
HĐND xã

HĐND xã Nghị 
Đức 20/3/2000

Đại biểu 
HĐND 

xã Khoá XII

23 K' Dũng 6 02/3/1983 Nam Việt 
Nam Cờ ho Không Lâm Đồng Thôn Tà Pứa, xã 

Nghị Đức 9/12 Thôn trưởng Thôn Tà Pứa, 
xã Nghị Đức 13/8/2009

Số đại biểu được bầu của HĐND xã: 39 đại biểu.
Tổng số người trúng cử là: 23 đại biểu.

Nghị Đức, ngày 19 tháng 03 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Lệ
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